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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 

 
CHÍNH PHỦ 

 
 

Số: 102/2012/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012
 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Về tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ văn bản số 209/UBTVQH13-PL ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập lực lượng Kiểm ngư; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Nghị định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm 
ngư; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm 
ngư; điều kiện bảo đảm hoạt động của Kiểm ngư; mối quan hệ giữa Kiểm ngư với 
các lực lượng chức năng khác và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Kiểm ngư. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nước; 
tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thủy sản trên các vùng biển Việt Nam. 
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Chương II 
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

VÀ TỔ CHỨC CỦA KIỂM NGƯ 
 

Điều 3. Vị trí, chức năng của Kiểm ngư 

Kiểm ngư là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thuộc Tổng cục Thủy sản 
trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tuần tra, 
kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành 
thủy sản trên các vùng biển Việt Nam. 

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm ngư 

1. Tham mưu, đề xuất và tham gia xây dựng cơ chế chính sách, văn bản pháp 
luật quy định về công tác kiểm ngư theo sự phân công, phân cấp. 

2. Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm 
pháp luật về thủy sản trên các vùng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

3. Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với hành 
vi vi phạm pháp luật thủy sản của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt 
động thủy sản trên các vùng biển Việt Nam. 

4. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu 
cần thiết cho công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, phát hiện và xử lý vi 
phạm pháp luật về thủy sản. 

5. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về thủy sản; 
hướng dẫn ngư dân và các tổ chức, cá nhân hoạt động trên các vùng biển thực hiện 
các quy định pháp luật về thủy sản. 

6. Tham gia công tác phòng, chống thiên tai và phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu 
nạn; tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia 
trên các vùng biển theo quy định của pháp luật. 

7. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về thủy sản theo các điều ước quốc 
tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. 

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Kiểm ngư viên, công chức, viên chức và 
Thuyền viên tàu Kiểm ngư. 

9. Thanh tra chuyên ngành và các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của cơ quan Kiểm ngư  

1. Cục Kiểm ngư là cơ quan thuộc Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn.  
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Cục Kiểm ngư có các Chi cục Kiểm ngư Vùng, các phòng chuyên môn và đơn 
vị sự nghiệp. 

2. Cục Kiểm ngư và các Chi cục Kiểm ngư Vùng có tư cách pháp nhân, có trụ 
sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. 

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư. 

 
Chương III 

KIỂM NGƯ VIÊN, THUYỀN VIÊN TÀU KIỂM NGƯ 
 

Điều 6. Kiểm ngư viên 

1. Kiểm ngư viên là công chức được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm ngư viên để 
thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư. 

2. Kiểm ngư viên được cấp Thẻ Kiểm ngư, trang phục và các trang thiết bị 
chuyên ngành. 

Điều 7. Thuyền viên tàu Kiểm ngư  

1. Thuyền viên tàu Kiểm ngư bao gồm: 

a) Công chức được bổ nhiệm vào ngạch Thuyền viên tàu Kiểm ngư; 

b) Những người khác làm việc trên tàu Kiểm ngư theo chế độ hợp đồng lao động. 

2. Thuyền viên tàu Kiểm ngư được cấp trang phục. 

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định nhiệm vụ, 
trách nhiệm, quyền hạn của Thuyền viên tàu Kiểm ngư. 

Điều 8. Quyền hạn, trách nhiệm của Kiểm ngư viên  

1. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu 
cần thiết cho công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, phát hiện và xử lý 
các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản.  

2. Xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi 
phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 

3. Sử dụng các phương tiện, công cụ hỗ trợ, các thiết bị chuyên dùng khi thi 
hành công vụ theo quy định của pháp luật. 

4. Khi thi hành công vụ phải mặc trang phục, mang phù hiệu, cấp hiệu, biển 
hiệu Kiểm ngư theo quy định. 

5. Thực hiện quyền hạn của thanh tra viên theo quy định của pháp luật thanh tra. 


